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[bookmark: _GoBack]BÀI 9: SẢN XUẤT DẦU MỎ - VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG - NGUỒN NHIÊN LIỆU THAY THẾ DẦU MỎ
 CÂU HỎI BÀI HỌC (Bộ KNTT không có câu hỏi bài học thì bỏ qua)
Câu 1. [CTST - CĐHT] Hãy nêu tên một vài công ty kinh doanh xăng dầu mà em biết.
Hướng dẫn giải
1. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).
2. Công ty xăng dầu khu vực II Petrolimex Sài Gòn.
3. Công ty xăng dầu quân đội.
4. Công ty xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu.
Câu 2. [CTST - CĐHT] Dầu mỏ thường được sử dụng vào những mục đích nào?
Hướng dẫn giải
- Chế tạo xăng dầu cung cấp nguyên liệu cho ô tô, xe tải, máy bay, tàu thuỷ.
- Cung cấp nhiệt cho các nhà máy, gia đình và sản xuất điện.
- Tạo nhiệt trong khu công nghiệp.
- Làm nguyên liệu để sản xuất ra nhiều sản phẩm như: nhựa, mĩ phẩm, sơn, may mặc…
Câu 3. [CTST - CĐHT] Từ bảng 9.1, thứ hạng trữ lượng dầu mỏ thế giới tập trung nhiều nhất ở vùng nào?
Hướng dẫn giải
Venezuela
Câu 4. [CTST - CĐHT] Giải thích tại sao dầu mỏ là nguồn tài nguyên quý giá.
Hướng dẫn giải
Dầu mỏ là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia. Cùng với việc cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện giao thông, các động cơ phát điện. Dầu mỏ là nguyên liệu chủ yếu của ngành hoá dầu tạo ra dung môi, phân bón thuốc trừ sâu, nhựa dẻo, nhựa đường.
Câu 5. [CTST - CĐHT] Dầu mỏ là nguồn nguyên liệu không thể tái tạo. Chúng ta làm gì nếu một ngày dầu mỏ sẽ cạn kiệt.
Hướng dẫn giải
Nếu một ngày dầu mỏ sẽ cạn kiệt con người sẽ cố gắng chuyển nguyên liệu cho xe cộ và máy bay từ xăng dầu sang khí thiên nhiên, nhiên liệu tái tạo, quá trình này sẽ rất mất thời gian và công sức nhưng cuối cùng sẽ đạt được.
Câu 6. [CTST - CĐHT] Dựa vào thông tin cung cấp em hãy tìm các chủng loại sản phẩm của dầu mỏ trong cuộc sống và một số ngành nghề kinh tế quốc dân
Hướng dẫn giải
Dầu mở được sử dụng để cung cấp nguyên liệu cho xe ô tô, xe máy; Cung cấp nhiệt cho các nhà mày; Tạo nhiệt trong công nghiệp; Làm nguyên liệu tạo ra nhiều sản phẩm khác như: Sơn, nhựa, mỹ phẩm…

Câu 7. [CTST - CĐHT] Từ Công nghiệp dầu mỏ Việt Nam, em hãy nêu triển vọng của Công nghiệp dầu mỏ nước ta?
Hướng dẫn giải
Việt Nam là quốc gia có tài nguyên dầu khí và ngành công nghiệp dầu khí có nhiều đóng góp quan trọng đối với kinh tế quốc dân. Dầu khí mang lại trên 20% tổng thu ngân sách, đóng góp 16% - 18% GDP trong các năm qua. Ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam với đại diện là PVN đã đạt được những bước tiến lớn trong hoạt động TDKT dầu khí với việc thu hút các nhà thầu dầu khí nước ngoài, đẩy mạnh hoạt TDKT dầu khí ở trong nước, đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ trên thế giới, đồng thời giúp nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ, quản lý, điều hành để có thể tự điều hành các dự án có quy mô lớn, điều kiện địa chất, ký thuật phức tạp

Câu 8. [CTST - CĐHT] Trữ lượng dầu mỏ Việt Nam cho thấy dầu mỏ đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế đất như thế nào?
Hướng dẫn giải
Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc đóng góp quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ năm 2015 đến nay tổng doanh thu sản xuất kinh doanh toàn PVN đạt khoảng 500 nghìn tỷ đồng, có thời cao điểm trên 850 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách trung bình hàng năm chiếm khoảng 11-13% tổng thu ngân sách, có thời điểm lên đến 22-25%. Riêng dầu thô đóng góp chp ngân sách nhà nước từ 5-6%, đóng góp GDP khoảng 11%, cao điểm đến 20 - 22% GDP
Câu 9. [CTST - CĐHT] Sự cố tràn dầu xảy ra do nguyên nhân nào. Em hãy nêu tác hại của sự cố tràn dầu đối với con người, môi trường?
Hướng dẫn giải
Sự cố tràn dầu thường xảy ra trong các hoạt động tìm kiếm, tham dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, phân phối và tàng trữ dầu khí và các sản phẩm của chúng. Ví dụ: các hiện tượng rò rỉ, phụt dầu, vỡ đường ống, vỡ bể chứa, tai nạn đâm và gây thủ tàu, đóng tàu, sự cố tại các khoan dầu khí, nhà máy lọc hoá dầu….
Tác hại: 
- Dầu tràn ra ngoài môi trường nước sẽ phân tán vào trong nước theo chiều rộng cả chiều sâu, làm các loài sinh vật bị chết ảnh hưởng nghiệm nghiêm trọng lên hệ sinh thái. 
- Cần lượng lớn chi phí cho việc dọn dẹp hậu quả
Câu 10. [CTST - CĐHT] Làm thế nào để giảm thiểu sự ảnh hưởng tới môi trường của các nhiên liệu hoá thạch này?
Hướng dẫn giải
- Xoá bỏ trợ giá nhiên liệu hoá thạch.
- Định giá carbon.
- Thu hẹp nhu cầu về nhiên liệu hoá thạch
- Dừng phát thải khí.
- Thu hồi và lưu giữ khí  thải carbon trên quy mô lớn.
- Tạm dừng đầu tư vào nhiên liệu hoá thạch.
- Thiết lập các số liệu thị trường về biến đổi khí hậu.
- Thay thế bằng các năng lượng tái tạo.
Câu 11. [CTST - CĐHT]Từ hình 9.4 em hãy nêu tác động của sự cố tràng dầu đến môi trường và các sinh vật như thế nào?
Hướng dẫn giải
Dầu rất “nặng” khi bị tràn ra, có thể tồn tại lâu trong môi trường nếu không có biện phát loại bỏ sẽ gây hại sinh thái dưới nước và trên cạn, là chất gây ô nhiễm hữu cơ thường xuyên nhất của hệ sinh thái dưới nước.
Câu 12. [CTST - CĐHT] Khi có sự cố tràn dầu trên biển, dầu lan rất nhanh trên mặt nước rồi phân tán vào nước, bề mặt nước bị ô nhiễm cũng lan rộng rất nhanh. Em hãy giải thích?
Hướng dẫn giải
Vì dầu có khối lượng riêng nhỏ hơn nước, không tan trong nước nên dầu sẽ  nổi lên trên mặt nước, nhờ vào các yêu tố tự nhiên như: Sóng, gió và thuỷ triều càn thúc đẩy của dầu trên bề mặt nước
Câu 13. [CTST - CĐHT] Rác dầu là gì? Tại sao phải xử lý rác dầu?
Hướng dẫn giải
Trong quá trình khái thác dầu mỏ một số loại rác dầu phát sinh từ các hoạt động khoan, tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí
Phải xử lý những rác dàu , nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình, chất lượng sản phẩm, môi trường

Câu 14. [CTST - CĐHT] Dầu mỏ được gọi là tài nguyên không tái tạo. Tại sao?
Hướng dẫn giải
Dầu mỏ thuộc loại nhiên liệu hoá thạch, đây là những nguyên liệu hữu hạn và không thể tái tạo, trái đất mất hàng triệu năm để tạo ra chúng.
Câu 15. [CTST - CĐHT] Chúng ta sẽ sử dụng nhiên liệu gì nếu dầu mở sẽ cạn kiệt?
Hướng dẫn giải
Than đá, đá dầu, khí thiên nhiên, hydrogen.
Câu 16. [CTST - CĐHT] Vì sao phải tìm các nguồn năng lượng mới thay thế dầu mỏ hoặc phải tiết kiệm dầu mỏ trong lĩnh vực năng lượng?
				Hướng dẫn giải
Vì dầu mỏ là nguồn nhiên liệu không thể tái tạo, có nguy cơ cạn kiệt.
Câu 17. [CTST - CĐHT] Các vụ nổ do rò rỉ khí thiên nhiên xảy ra mỗi năm gây ra những tác động bất lợi đến sức khoẻ, môi trường và cộng đồng. Khí thiên nhiên bị rò rỉ ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?
Hướng dẫn giải
Trong quá trình khai thác, vận chuyển, lưu trữ và phân phối, khí thiên nhiên bị rò rỉ vào khí quyển, đặc biệt là trong quá trình khai thác có thể làm rò rỉ khí Methane làm cho trái đất nóng lên vì khi rò rỉ ra bên ngoài khí quyển sẽ tác dụng với khí Oxygen tạo ra  CO2.
Câu 18. [CTST - CĐHT] Giải thích tại sao Hydrogen là nguồn năng lượng sạch lý tưởng?
Hướng dẫn giải
Hydrogen là loại khí có nhiệt cháy cao nhất trong tất cả các nhiên liệu đã được sử dụng làm nhiên liệu phóng các tàu vũ trụ.
Hydrogen không chứa các nguyên tố carbon, sulfur, nitrogen nên sản phẩm cháy sẽ chỉ có nước.
Hydrogen là nguồn năng lượng vô tận và thân thiện với môi trường.

 CÂU HỎI CUỐI BÀI
Câu 1. [CTST - CĐHT] Từ trữ lượng và sản lượng dầu mỏ của thế giới cho thấy dầu mỏ không phải vô tận, em hãy đề xuất cách tiết kiệm nhiên liệu ở gia đình và địa phương?
Hướng dẫn giải
Tắt các thiết bị khi không sử dụng.
Tận dụng nguồn năng lượng thiên nhiên.
Hạn chế dùng các phương tiện cá nhân, tăng sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Câu 2. [CTST - CĐHT] Vì sao dầu mỏ được xem là nguồn nhiên liệu quan trọng của thế giới hiện nay? Tìm dẫn chứng để chứng minh ngành công nghiệp dầu mỏ đã góp phần quan trọng vào kinh tế nước ta?
Hướng dẫn giải
Dầu mỏ là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia: cung cấp nhiên liệu (xăng dầu) cho các phương tiện giao thông, các động cơ phát điện. Đồng thời, dầu mỏ cũng là nhiên liệu chủ yêu của ngành hoá dầu tạo ra dung môi, phân bón, thuốc trừ sâu,…
Dẫn chứng: 
- Kể từ khi được đưa vào khai thác vào năm 1986 tại mỏ Bạch Hổ, dầu thô đã góp phần quan trọng vào nên kinh tế của Việt Nam. Trong giai đoạn 2009-2013 bình quân nguồn thu từ dầu thô đóng góp khoảng 13,6% tổng thu ngân sách hằng năm.
- Nguồn thu từ dầu thô đạt 98,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng ngân sách nhà nước năm 2014 và đạt 62,4 nghìn tỷ đồng do ảnh hưởng của việc giảm mạnh giá dầu, chiếm 7,1% tổng ngân sách năm 2015.
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